
PHỤ LỤC II 

Cập nhật văn bản Trung ương mới ban hành 09 tháng đầu năm 2019 

(Kèm theo Báo cáo số 208/BC-STP ngày 20/9/2019 của Sở Tư pháp)  

 

STT Số, ký hiệu VB Trích yếu 
Ngày có 
hiệu lực 

Trách nhiệm của 
địa phương 

Cơ quan có 
trách 

nhiệm tham 
mưu thực 

hiện 

Ghi 
chú 

LUẬT 

1  38/2019/QH14 Luật Quản lý thuế 01/07/2020 Áp dụng 
Cục Thuế 

tỉnh 
 

2  39/2019/QH14 Luật Đầu tư công 01/01/2020 Áp dụng 
Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 
 

3  41/2019/QH14 Luật Thi hành án hình sự 01/01/2020 Áp dụng Công an tỉnh  

4  42/2019/QH14 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ 

01/11/2019 Áp dụng 
Sở Tài chính 

Sở KHCN 
 

5  44/2019/QH14 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 01/01/2020 Áp dụng Sở Y tế  

NGHỊ ĐỊNH 

1  01/2019/NĐ-CP 
Về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo 
vệ rừng 

15/02/2019 Áp dụng 
Sở 

NNPTNT 
  

2  02/2019/NĐ-CP Về phòng thủ dân sự 16/02/2019 Áp dụng 
BCH Quân 

sự tỉnh 
  

3  03/2019/NĐ-CP Về hoạt động viễn thám 20/02/2019 Áp dụng Sở TNMT   

4  05/2019/NĐ-CP Về kiểm toán nội bộ 01/04/2019 Áp dụng Sở Tài chính   

5  06/2019/NĐ-CP 
Về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy 
cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn 
bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang 

10/03/2019 Áp dụng 
Sở 

NNPTNT 
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dã nguy cấp 

6  07/2019/NĐ-CP 
Sửa đổi Nghị định 68/2015/NĐ-CP quy định 
về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền 
đối với tàu bay 

11/03/2019 Biết Sở GTVT   

7  08/2019/NĐ-CP 
Quy định chế độ đối với thành viên cơ quan 
Việt Nam ở nước ngoài 

11/03/2019 Biết Sở Ngoại vụ  

8  10/2019/NĐ-CP 
Về thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan 
đại diện chủ sở hữu nhà nước 

15/03/2019 Áp dụng Sở KHĐT  

9  11/2019/NĐ-CP 

Sửa đổi Nghị định có quy định thủ tục hành 
chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy 
tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch 

15/03/2019 Áp dụng 
Sở 

VHTTDL 
 

10  12/2019/NĐ-CP 
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do 
Chính phủ ban hành 

20/03/2019 Áp dụng Sở Tư pháp  

11  13/2019/NĐ-CP Về doanh nghiệp khoa học và công nghệ 20/03/2019 Áp dụng Sở KHCN  

12  14/2019/NĐ-CP 

Sửa đổi Nghị định 108/2015/NĐ-CP hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu 
thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 

20/03/2019 Áp dụng Sở Tài chính  

13  16/2019/NĐ-CP 
Sửa đổi Nghị định quy định về điều kiện kinh 
doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

20/03/2019 Áp dụng 
NHNN tỉnh 
Đắk Nông 

 

14  17/2019/NĐ-CP 

Sửa đổi Nghị định 07/2017/NĐ-CP quy định 
về trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị 
thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh 
Việt Nam 

20/03/2019 Áp dụng Công an tỉnh  

15  18/2019/NĐ-CP 
Về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục 
hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh 

20/03/2019 Áp dụng  
BCH Quân 

sự tỉnh 
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16  19/2019/NĐ-CP Về họ, hụi, biêu, phường 05/04/2019 Áp dụng Sở Tư pháp  

17  20/2019/NĐ-CP 
Sửa đổi Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí 
trước bạ 

10/04/2019 Áp dụng Sở Tài chính  

18  21/2019/NĐ-CP 
Về khu vực phòng thủ 

10/04/2019 Áp dụng 
BCH Quân 

sự tỉnh 
 

19  22/2019/NĐ-CP 
Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong 
Công an nhân dân 

15/04/2019 Áp dụng Công an tỉnh  

20  23/2019/NĐ-CP 
Về hoạt động triển lãm 

26/02/2019 Áp dụng  
 Sở 

VHTTDL 
 

21  24/2019/NĐ-CP 
Sửa đổi Nghị định 19/2011/NĐ-CP hướng dẫn 
Luật nuôi con nuôi 05/03/2019 Áp dụng Sở Tư pháp  

22  25/2019/NĐ-CP 
Sửa đổi Nghị định 13/2011/NĐ-CP về an toàn 
công trình dầu khí trên đất liền 07/03/2019 Áp dụng Sở TNMT  

23  26/2019/NĐ-CP 
Hướng dẫn Luật Thủy sản 

08/03/2019 Áp dụng 
Sở 

NNPTNT 
 

24  27/2019/NĐ-CP 
Hướng dẫn Luật Đo đạc và bản đồ 

13/03/2019 Áp dụng Sở TNMT   

25  28/2019/NĐ-CP 
Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong 
Quân đội nhân dân 20/03/2019 Áp dụng 

BCH Quân 
sự tỉnh 

 

26  29/2019/NĐ-CP 

Hướng dẫn Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động 
về cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, 
việc ký quỹ và danh mục công việc được thực 
hiện cho thuê lại lao động 

20/03/2019 Áp dụng 
Sở 

LĐTBXH 
 

27  30/2019/NĐ-CP 
Nghị định sửa đổi Nghị định 99/2015/NĐ-CP 
hướng dẫn Luật Nhà ở 28/3/2019 Áp dụng 

Sở Xây 
dựng 

 

28  31/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ 28/5/2019 Áp dụng Thanh tra   
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chức thi hành Luật Tố cáo. tỉnh 

29  33/2019/NĐ-CP 
Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác 
tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 

17/6/2019 Áp dụng 
Sở Tài 

chính, Sở 
GTVT 

  

30  35/2019/NĐ-CP 
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực Lâm nghiệp. 

10/6/2019 Áp dụng 
Sở 

NNPTNT 
  

31  36/2019/NĐ-CP 
Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, 
thể thao 

14/6/2019 Áp dụng 
Sở 

VHTTDL 
  

32  37/2019/NĐ-CP 
Quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Quy hoạch 

07/5/2019 Áp dụng Sở KHĐT  

33  38/2019/NĐ-CP 
Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, 
công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 

01/7/2019 Áp dụng 
Sở Nội vụ, 

Sở Tài chính 
 

34  39/2019/NĐ-CP 
Về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển 
doanh nghiệp nhỏ và vừa 

01/7/2019 Áp dụng Sở KHĐT  

35  41/2019/NĐ-CP 

Quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê 
duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều 
chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng 
lượng nguyên tử 

15/5/2019 Áp dụng Sở KHCN  

36  42/2019/NĐ-CP 
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực thủy sản 

05/7/2019 Áp dụng 
Sở 

NNPTNT 
 

37  43/2019/NĐ-CP 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
26/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2014 
của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của 
Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng 

17/5/2019 Áp dụng 
NHNN tỉnh 
Đắk Nông 

 

38  44/2019/NĐ-CP 
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã 
hội và trợ cấp hàng tháng 

01/7/2019 Áp dụng 
Sở 

LĐTBXH 
 

39  45/2019/NĐ-CP 
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực du lịch 

01/8/2019 Áp dụng  
Sở 

VHTTDL 
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40  46/2019/NĐ-CP 
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực thể thao 

01/8/2019 Áp dụng 
Sở 

VHTTDL 
 

41  47/2019/NĐ-CP 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
10/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2016 
của Chính phủ quy định về cơ quan thuộc 
Chính phủ. 

20/7/2019 Biết Sở Nội vụ  

42  48/2019/NĐ-CP 
Quy định về quản lý hoạt động của phương 
tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước 15/08/2019 Áp dụng 

Sở GTVT, 
Sở 

VHTTDL 
 

43  49/2019/NĐ-CP 
Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số 
điều của Luật Công an nhân dân 25/7/2019 Áp dụng  Công an tỉnh  

44  50/2019/NĐ-CP 

Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với 
người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và 
cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh trong Quân đội. 

24/7/2019 Áp dụng 
Ban Chỉ huy 
Quân sự tỉnh 

 

45  51/2019/NĐ-CP 
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 
hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển 
giao công nghệ 

01/8/2019 Áp dụng Sở KHCN  

46  52/2019/NĐ-CP 
Quy định chi tiết một số điều của Luật Đặc xá 

01/8/2019 Áp dụng Công an tỉnh  

47  53/2019/NĐ-CP 
Quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê 
duyệt và điều chính quy hoạch thủy lợi; đê 
điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đê 

17/6/2019 Áp dụng 
Sở 

NNPTNT  
 

48  54/2019/NĐ-CP 
Quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch 
vụ vũ trường 01/9/2019 Áp dụng 

Sở 
VHTTDL 

 

49  56/2019/NĐ-CP 
Quy định chi tiết thi hành một số điều liên 
quan đến lĩnh vực giao thông vận tải trong 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật 

24/6/2019 Áp dụng 
Sở Giao 

thông vận 
tải 
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có liên quan đến quy hoạch 

50  57/2019/NĐ-CP 

Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập 
khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực 
hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ 
xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019 - 
2022 

26/6/2019 Biết Sở Tài chính   

51  58/2019/NĐ-CP 
Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với 
người có công với cách mạng 

15/8/2019 Áp dụng 
Sở 

LĐTBXH 
  

52  59/2019/NĐ-CP 
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Phòng, chống tham nhũng 

15/8/2019 Áp dụng 
Thanh tra 

tỉnh 
  

53  60/2019/NĐ-CP 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 
của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, 
Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng 
khác về khoa học và công nghệ 

10/03/2019 Áp dụng 
Sở Khoa 

học và Công 
nghệ 

  

54  61/2019/NĐ-CP 
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam 

28/8/2019 Biết 
Bộ Chỉ huy 
quân sự tỉnh 

  

55  62/2019/NĐ-CP 

Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 
35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 
của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng 
lúa 

01/9/2019 Áp dụng 
Sở 

NNPTNT 
 

56  63/2019/NĐ-CP 

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc 
gia; kho bạc nhà nước 

01/9/2019 Áp dụng Sở Tài chính  

57  64/2019/NĐ-CP 

Sửa đổi Điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-
CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ 
về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài 
thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiểm 
được ưu tiên bảo vệ 

05/9/2019 Áp dụng Sở TNMT  



 7

58  65/2019/NĐ-CP 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
104/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 
của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; 
khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê 
điều. 

09/9/2019 Áp dụng 
Sở 

NNPTNT 
 

59  69/2019/NĐ-CP 

Quy định việc sử dụng tài sản công để thanh 
toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu 
tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp 
đồng Xây dựng - Chuyển giao 

01/10/2019 Áp dụng Sở Tài chính   

60  70/2019/NĐ-CP 
Quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia 
Công an nhân dân. 

10/10/2019 Áp dụng Công an tỉnh   

61  71/2019/NĐ-CP 
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp 

15/10/2019 Áp dụng 
Sở Công 
Thương 

  

62  72/2019/NĐ-CP 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về 
lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy 
hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP 
ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết 
một số nội dung về quy hoạch xây dựng 

30/8/2019 Áp dụng 
Sở Xây 
dựng 

  

63  73/2019/NĐ-CP 
Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ 
thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà 
nước 

01/01/2020 Áp dụng Sở TTTT 

Cần rà 
soát các 
VB hiện 
hành có 

liên quan 
của địa 
phương 
để tham 

mưu xử lý 
cho phù 

hợp 

QUYẾT ĐỊNH THỦ TƯỚNG 
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1  01/2019/QĐ-TTg 
Ban hành Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà 
nước đến năm 2030 

05/03/2019 Áp dụng Sở KHĐT   

2  02/2019/QĐ-TTg 
Sửa đổi Quyết định 11/2017/QĐ-TTg về cơ 
chế khuyến khích phát triển dự án điện mặt 
trời tại Việt Nam 

08/01/2019 Áp dụng 
Sở Xây 
dựng 

 

3  03/2019/QĐ-TTg 

Ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn 
thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) 
thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm 
nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 

01/03/2019 Áp dụng 
Sở 

NNPTNT 
 

4  04/2019/QĐ-TTg 
Về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, 
chống tội phạm 10/03/2019 Áp dụng 

Công an 
tỉnh; Sở Tài 

chính 
 

5  05/2019/QĐ-TTg 
Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Thủ 
tướng Chính phủ ban hành 

15/03/2019 Áp dụng Sở Tư pháp  

6  06/2019/QĐ-TTg 
Sửa đổi Quyết định 64/2014/QĐ-TTg về 
chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các 
dự án thủy lợi, thủy điện 

20/03/2019 Áp dụng 
Sở 

NNPTNT 
 

7  07/2019/QĐ-TTg 
Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao 
trực thuộc Bộ Ngoại giao 

01/04/2019 Biết Sở Ngoại vụ  

8  08/2019/QĐ-TTg 

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học 
và Công nghệ 

15/04/2019 Biết Sở KHCN  

9  09/2019/QĐ-TTg 

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Công 
nghệ cao Hòa Lạc thuộc Bộ Khoa học và 
Công nghệ 

02/04/2019 Biết Sở KHCN  

10  10/2019/QĐ-TTg Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 05/04/2019 Biết Sở Ngoại vụ  
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và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Biên giới quốc 
gia trực thuộc Bộ Ngoại giao 

11  11/2019/QĐ-TTg 

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Nhà nước về 
người Việt Nam ở nước ngoài trực thuộc Bộ 
Ngoại giao 

05/04/2019 Biết Sở Ngoại vụ  

12  12/2019/QĐ-TTg 
Sửa đổi Quy chế xây dựng, quản lý và thực 
hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc 
gia kèm theo Quyết định 72/2010/QĐ-TTg 

26/02/2019 Áp dụng Sở KHĐT  

13  13/2019/QĐ-TTg 
Sửa đổi Quyết định 127/2009/QĐ-TTg Chế 
độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy 

27/02/2019 Áp dụng Công an tỉnh  

14  14/2019/QĐ-TTg 
Về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp 
luật 

13/03/2019 Áp dụng Sở Tư pháp  

15  15/2019/QĐ-TTg 
Quyết định về thực hiện thủ tục biên phòng 
điện tử tại cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản 
lý  

28/3/2019 Áp dụng 
Bộ chỉ huy 
bộ đội biên 

phòng 
 

16  16/2019/QĐ-TTg 
Quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải 
đối với xe ô tô tham gia giao thông và xe ô tô 
đã qua sử dụng nhập khẩu 

15/5/2019 Áp dụng Sở GTVT   

17  17/2019/QĐ-TTg 

Về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm 
duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng 
hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp 
đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu 
thầu 

22/5/2019 Áp dụng Sở KHĐT  

18  18/2019/QĐ-TTg 
Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, 
dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng 

15/6/2019 Áp dụng Sở KHCN  

19  19/2019/QĐ-TTg 
Về việc giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của 
một số cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước 
để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử 

01/7/2019 Áp dụng Sở Nội vụ  
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20  20/2019/QĐ-TTg 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám 
sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam 

12/6/2019 Biết 
NHNN chi 
nhánh tỉnh 
Đắk Nông 

 

21  21/2019/QĐ-TTg 
Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của 
ngành thông tin và truyền thông. 

05/8/2019 Áp dụng 
Sở TTTT, 

Công an tỉnh 
 

22  22/2019/QĐ-TTg 
Về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông 
nghiệp 26/6/2019 Áp dụng 

Sở Tài  
chính, Sở 
NNPTNT 

  

23  23/2019/QĐ-TTg 
Ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải 
làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập 

01/9/2019 Áp dụng Sở Tài chính  

24  24/2019/QĐ-TTg 

Sửa đổi Điều 3 Quyết định số 25/2017/QĐ-
TTg ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục 
Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn 

01/9/2019 Biết 
Sở 

NNPTNT 
 

25  25/2019/QĐ-TTg 

Sửa đổi Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 
20 tháng 8 năm 2015 về việc sửa đổi, bổ sung 
Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 
tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ 
thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, 
điều kiện giao dịch chung 

01/10/2019 Áp dụng 
Sở Công 
Thương 

  

26  26/2019/QĐ-TTg 
Về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp 
thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020 

15/8/2019 Áp dụng 
Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 
 

27  27/2019/QĐ-TTg 
Về tín dụng đối với người lao động tại huyện 
nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 
đến năm 2020. 

25/10/2019 Áp dụng 
Sở 

LĐTBXH 
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28  28/2019/QĐ-TTg 

Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 
45/2017/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2017 
của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01 
tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ 
quy định việc áp dụng thuế suất thông thường 
đối với hàng hóa nhập khẩu 

01/11/2019 Áp dụng Sở Tài chính  

THÔNG TƯ 

1  01/2019/TT-BCT 
Quy định về cửa khẩu nhập khẩu phế liệu 

22/01/2019 Áp dụng 
Sở Công 
Thương 

 

2  02/2019/TT-BCT 
Quy định về thực hiện phát triển dự án điện 
gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho dự án 
điện gió 

28/01/2019 Áp dụng 
Sở Công 
Thương 

 

3  03/2019/TT-BCT 
Quy định về Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong 
Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên 
Thái Bình Dương 

08/03/2019 Áp dụng 
Sở Công 
Thương 

 

4  04/2019/TT-BCT 
Quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch 
thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, 
trứng gia cầm năm 2019 

04/03/2019 Áp dụng 
Sở Công 
Thương 

 

5  05/2019/TT-BCT 
Sửa đổi Thông tư 16/2017/TT-BCT quy định 
về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện 
mẫu áp dụng cho dự án điện mặt trời 

11/03/2019 Áp dụng 
Sở Công 
Thương 

 

6  06/2019/TT-BCT 
Quy định cửa khẩu nhập khẩu ô tô chở người 
dưới 16 chỗ ngồi 

08/5/2019 Áp dụng 
Sở Công 
Thương 

 

7  07/2019/TT-BCT 
Quy định về xuất khẩu hàng dệt may sang 
Mê-hi-cô theo CPTPP. 

 Biết 
Sở Công 
Thương 

 

8  08/2019/TT-BCT 
Quy định việc nhập khẩu mặt hàng gạo và lá 
thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc 
Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 

12/8/2019 Biết 
Sở Công 
Thương 
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2019 và năm 2020. 

9  09/2019/TT-BCT 
Quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa 
thủy điện 

21/8/2019 Áp dụng 
Sở Công 
Thương 

 

10  10/2019/TT-BCT 

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 22/2016/TT-
BCT ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc 
xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại 
hàng hoá ASEAN 

05/9/2019 Biết 
Sở Công 
Thương 

 

11  12/2019/TT-BCT 

Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong 
Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện 
giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và 
nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 

12/9/2019 Biết 
Sở Công 
Thương 

 

12  13/2019/TT-BCT 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
20/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2014 
của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định 
thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định 
Khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn 
Quốc 

13/9/2019 Biết 
Sở Công 
Thương 

 

13  14/2019/TT-BCT 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
32/2016/TT-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2016 
ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an 
toàn tời trục mỏ 

18/10/2019 Biết 
Sở Công 
Thương 

 

14  15/2019/TT-BCT 

Sửa đổi Khoản 1 và Khoản 4 Điều 12 Thông 
tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16 tháng 10 năm 
2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy 
định trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép 
hoạt động điện lực 

15/10/2019 Áp dụng 
Sở Công 
Thương 

 

15  
01/2018/TT-

BGTVT 
Quy định về quản lý và bảo trì công trình 
đường thủy nội địa 

01/03/2019 Áp dụng Sở GTVT  

16  02/2019/TT- Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận 01/04/2019 Biết Sở GTVT  
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BGTVT thành phố Đà Nẵng và khu vực quản lý của 
Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng  

17  
03/2019/TT-

BGTVT 
Quy định về phòng, chống và khắc phục hậu 
quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ 

28/03/2019 Áp dụng Sở GTVT  

18  
04/2019/TT-

BGTVT 
Quy định về tuần đường, tuần kiểm để bảo vệ 
kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 

28/03/2019 Áp dụng Sở GTVT  

19  
05/2019/TT-

BGTVT 
Quy định về tiêu chí giám sát, nghiệm thu 
dịch vụ công ích thông tin duyên hải. 

29/01/2019 Biết  Sở GTVT  

20  
06/2019/TT-

BGTVT 

Quy định về tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết 
quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt 
quốc gia theo chất lượng thực hiện và chế độ, 
quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường 
sắt quốc gia 

01/04/2019 Áp dụng Sở GTVT  

21  
07/2019/TT-

BGTVT 
Sửa đổi Thông tư 52/2017/TT-BGTVT về bảo 
trì công trình hàng hải. 

14/02/2019 Áp dụng Sở GTVT  

22  
08/2019/TT-

BGTVT 

Quy định về tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết 
quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông 
đường thủy nội địa theo chất lượng thực hiện. 

28/02/2019 Áp dụng Sở GTVT  

23  
09/2019/TT-

BGTVT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống 
ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu. 

01/03/2019 Biết Sở GTVT  

24  
10/2019/TT-

BGTVT 
Quy định về phòng, chống thiên tai trong lĩnh 
vực hàng hải. 

11/02/2019 Biết Sở GTVT  

25  
11/2019/TT-

BGTVT 

Sửa đổi Thông tư 24/2018/TT-BGTVT quy 
định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều 
hành giao thông vận tải đường sắt. 

11/03/2019 Biết Sở GTVT  

26  
12/2019/TT-

BGTVT 

Về Định mức kinh tế - kỹ thuật các hao phí ca 
máy cho phương tiện chuyên dùng trong công 
tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa. 

11/03/2019 Áp dụng Sở GTVT  
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27  
13/2019/TT-

BGTVT 

Quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng 
không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng 
không Việt Nam 

01/6/2019 Áp dụng Sở GTVT  

28  
14/2019/TT-

BGTVT 

Công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa 
phận tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương và khu 
vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai 

15/6/2019 Biết Sở GTVT  

29  
15/2019/TT-

BGTVT 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ 
sở vật chất, trang thiết bị đào tạo của cơ sở 
đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải 

01/12/2019 Biết Sở GTVT  

30  
16/2019/TT-

BGTVT 

Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận 
tỉnh Quảng Nam và khu vực quản lý của Cảng 
vụ Hàng hải Quảng Nam 

01/7/2019 Biết Sở GTVT  

31  
17/2019/TT-

BGTVT 
Quy định khung giá dịch vụ vận chuyển hành 
khách trên các đường bay nội địa 

01/7/2019 Biết Sở GTVT  

32  
18/2019/TT-

BGTVT 

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 
139/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 
của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch 
vụ kiểm định xe cơ giới. 

05/7/2019 Áp dụng Sở GTVT  

33  
19/2019/TT-

BGTVT 

Hướng dẫn chi tiết về lĩnh vực đầu tư và nội 
dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư 
theo hình thức đối tác công tư thuộc lĩnh vực 
giao thông vận tải. 

10/7/2019 Áp dụng Sở GTVT  

34  
20/2019/TT-

BGTVT 

Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận 
tỉnh Khánh Hòa, vùng nước cảng biển Ninh 
Thuận tại khu vực vịnh Phan Rang và khu vực 
quản lý của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang 

01/8/2019 Biết Sở GTVT  

35  
21/2019/TT-

BGTVT 

Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận 
tỉnh Bình Thuận, vùng nước cảng biển Bình 
Thuận - Ninh Thuận tại khu vực vịnh Vĩnh 
Tân - Cà Ná và khu vực quản lý của Cảng vụ 

01/8/2019 Biết Sở GTVT  
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Hàng hải Bình Thuận. 

36  
22/2019/TT-

BGTVT 
Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng 

01/8/2019 Áp dụng Sở GTVT  

37  
23/2019/TT-

BGTVT 

Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận 
thành phố Hải Phòng và khu vực quản lý của 
Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng 

15/8/2019 Biết Sở GTVT  

38  
24/2019/TT-

BGTVT 

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ 
thống thiết bị phòng vệ đường ngang cảnh báo 
tự động - QCVN 104:2019/BGTVT 

01/10/2019 Áp dụng Sở GTVT  

39  
25/2019/TT-

BGTVT 

Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ 
thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp 
ráp ô tô 

25/8/2019 Áp dụng Sở GTVT  

40  
26/2019/TT-

BGTVT 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ô tô 
khách thành phố để người khuyết tật tiếp cận, 
sử dụng và 05 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
phụ tùng, linh kiện ô tô, mô tô, xe gắn máy 

15/9/2019 Áp dụng Sở GTVT  

41  
27/2019/TT-

BGTVT 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ 
sở đóng mới, sửa chữa tàu biển; Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về thiết bị áp lực trên phương 
tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị 
thăm dò, khai thác trên biển; Quy kỹ thuật 
quốc gia về chế tạo và kiểm tra phương tiện, 
thiết bị xếp dỡ; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về an toàn lao động và kỹ thuật nồi hơi lắp đặt 
trên phương tiện, thiết bị thăm dò và khai thác 
trên biển và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
Phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Sửa đổi 3: 
2018. 

31/3/2020 Áp dụng Sở GTVT  

42  28/2019/TT- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/10/2019 Biết Sở GTVT  



 16

BGTVT 46/2011/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 
2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo 
hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước 
quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất 
ô nhiễm dầu nhiên liệu năm 2001 

43  
29/2019/TT-

BGTVT 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
12/2011/TT-BGTVT ngày 30 tháng 3 năm 
2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo 
hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước 
quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất 
ô nhiễm dầu năm 1992 

01/10/2019 Biết Sở GTVT  

44  
30/2019/TT-

BGTVT 
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn 
vị Đăng kiểm xe cơ giới 

15/10/2019 Áp dụng Sở GTVT  

45  
31/2019/TT-

BGTVT 

Quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn 
của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia 
giao thông trên đường bộ 

15/10/2019 Áp dụng Sở GTVT  

46  
32/2019/TT-

BGTVT 
Công bố Danh mục khu vực hàng hải thuộc 
phạm vi quản lý của Cảng vụ hàng hải 

01/01/2020 Biết Sở GTVT  

47  
33/2019/TT-

BGTVT 
Quy định về hoạt động nạo vét trong vùng 
nước đường thủy nội địa 

01/11/2019 Biết Sở GTVT  

48  
34/2019/TT-

BGTVT 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông 
tư quy định về vận tải đường thủy nội địa 

01/11/2019 Biết Sở GTVT  

49  
35/2019/TT-

BGTVT 
Quy định về hoạt động nạo vét trong vùng 
nước cảng biển 

01/11/2019 Biết Sở GTVT  

50  
36/2019/TT-

BGTVT 

Sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định về 
quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong 
vùng biển Việt Nam 

01/11/2019 Biết Sở GTVT  
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51  
01/2019/TT-

BKHĐT 
Quy định về Chế độ báo cáo thống kê Ngành 
Thống kê 

18/02/2019 Áp dụng Sở KHĐT  

52  
02/2019/TT-

BKHĐT 
Sửa đổi Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng 
dẫn về đăng ký doanh nghiệp 

11/03/2019 Áp dụng Sở KHĐT  

53  
03/2019/TT-

BKHĐT 
Quy định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền 
vững của Việt Nam 

08/3/2019 Áp dụng Sở KHĐT  

54  
04/2019/TT-

BKHĐT 

Quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, 
bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành 
nghề hoạt động đấu thầu 

11/3/2019 Áp dụng Sở KHĐT  

55  
05/2019/TT-

BKHĐT 
Hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực 
cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa 

12/5/2019 Áp dụng Sở KHĐT  

56  
06/2019/TT-

BKHĐT 

Hướng dẫn quy chế tổ chức và hoạt động của 
mạng lưới tư vấn viên, hỗ trợ tư vấn cho 
doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua mạng lưới 
tư vấn viên 

12/5/2019 Áp dụng Sở KHĐT  

57  
07/2019/TT-

BKHĐT 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 
2014 hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế 
độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã 

28/5/2019 Áp dụng Sở KHĐT  

58  
08/2019/TT-

BKHĐT 
Hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy 
hoạch 

01/7/2019 Áp dụng Sở KHĐT  

59  
10/2019/TT-

BKHĐT 
Quy định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới 
của quốc gia 

16/9/2019 Áp dụng Sở KHĐT  

60  
01/2019/TT-
BLĐTBXH 

Về xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng 
xác định mức độ khuyết tật thực hiện 

15/03/2019 Áp dụng 
Sở 

LĐTBXH 
 

61  
02/2019/TT-
BLĐTBXH 

Sửa đổi Khoản 2 Điều 9 Thông tư 
16/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn nội dung 
xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có 
công với cách mạng 

21/02/2019 Áp dụng 
Sở 

LĐTBXH 
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62  
03/2019/TT-
BLĐTBXH 

Về Chương trình môn học tiếng Anh thuộc 
khối các môn học chung trong chương trình 
đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng 

05/03/2019 Áp dụng 
Sở 

LĐTBXH 
 

63  
04/2019/TT-
BLĐTBXH 

Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền 
lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ bảo 
lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

08/03/2019 Áp dụng 
Sở 

LĐTBXH 
 

64  
05/2019/TT-
BLĐTBXH 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao 
động đối với hệ thống máng trượt dùng trong 
công trình vui chơi công cộng 

01/08/2019 Áp dụng 
Sở 

LĐTBXH 
 

65  
06/2019/TT-
BLĐTBXH 

Bổ sung ngành, nghề đào tạo vào Danh mục 
ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, 
cao đẳng kèm theo Thông tư 04/2017/TT-
BLĐTBXH 

15/03/2019 Áp dụng 
Sở 

LĐTBXH 
 

66  
07/2019/TT-
BLĐTBXH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và 
xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, 
cao đẳng. 

22/4/2019 Áp dụng 
Sở 

LĐTBXH 
 

67  
08/2019/TT-
BLĐTBXH 

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng 
ngành Lao động - Thương binh và Xã hội 01/5/2019 Áp dụng 

Sở 
LĐTBXH 

 

68  
09/2019/TT-
BLĐTBXH 

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
ban hành, liên tịch ban hành 

10/7/2019 Áp dụng 
Sở 

LĐTBXH 
 

69  
10/2019/TT-
BLĐTBXH  

Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo 
hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối 
tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 
8 Điều 1 Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 
20 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ 

15/8/2019 Áp dụng 
Sở 

LĐTBXH 
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70  
11/2019/TT-
BLĐTBXH  

Quy định về xây dựng, quản lý, cập nhật, khai 
thác và sử dụng cơ sở dữ liệu trợ giúp xã hội 
và giảm nghèo 

03/9/2019 Áp dụng 
Sở 

LĐTBXH 
 

71  
12/2019/TT-
BLĐTBXH  

Hướng dẫn việc chuyển xếp lương chức danh 
nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục 
nghề nghiệp 

26/9/2019 Áp dụng 
Sở 

LĐTBXH 
 

72  
01/2019/TT-
BNNPTNT 

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng 
được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam 05/3/2019 Áp dụng 

Sở 
NNPTNT 

 

73  
02/2019/TT-
BNNPTNT 

Về Danh mục sản phẩm thức ăn chăn nuôi 
theo tập quán và nguyên liệu đơn được phép 
lưu hành tại Việt Nam 

11/02/2019 Áp dụng 
Sở 

NNPTNT 
 

74  
04/2019/TT-
BNNPTNT 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 3 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung 
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 

16/5/2019 Áp dụng 
Sở 

NNPTNT 
 

75  
05/2019/TT-
BNNPTNT 

Quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết 
cấu hạ tầng thủy lợi 01/7/2019 Áp dụng 

Sở 
NNPTNT 

 

76  
06/2019/TT-
BNNPTNT 

Quy định hoạt động đặc thù, chế độ báo cáo 
của hợp tác xã nông nghiệp và trách nhiệm 
quản lý nhà nước các cấp đối với hợp tác xã 
nông nghiệp 

03/9/2019 Áp dụng 
Sở 

NNPTNT 
 

77  
07/2019/TT-
BNNPTNT 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
thức ăn thủy sản 01/01/2020 Áp dụng 

Sở 
NNPTNT 
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78  
08/2019/TT-
BNNPTNT 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản 
phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản 01/01/2020 Áp dụng 

Sở 
NNPTNT 

 

79  
09/2019/TT-
BNNPTNT 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 
lượng phân bón 01/01/2020 Áp dụng 

Sở 
NNPTNT 

 

80  01/2019/TT-BNV 

Quy định về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý 
tài liệu điện tử trong công tác văn thư, chức 
năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện 
tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ 
quan, tổ chức 

10/03/2019 Áp dụng Sở Nội vụ  

81  02/2019/TT-BNV 
Quy định về tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu 
vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện 
tử 

10/03/2019 Áp dụng Sở Nội vụ  

82  03/2019/TT-BNV 

Sửa đổi, bổ sung một số điều về tuyển dụng 
công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 
và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại 
công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, 
đơn vị sự nghiệp công lập 

01/7/2019 Áp dụng Sở Nội vụ  

83  04/2019/TT-BNV 

Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với 
các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các 
cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập 
của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội 
và hội. 

15/7/2019 Áp dụng Sở Nội vụ  

84  06/2019/TT-BNV 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
11/2012/TT-BNV ngày 17 tháng 12 năm 2012 
của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về chế độ 
báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức 

15/7/2019 Áp dụng Sở Nội vụ  

85  07/2019/TT-BNV Về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ 15/7/2019 Áp dụng Sở Nội vụ  
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viên chức 

86  08/2019/TT-BNV 
Quy định chế độ báo cáo công tác ngành Nội 
vụ 

25/7/2019 Áp dụng Sở Nội vụ  

87  09/2019/TT-BNV 

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp 
hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 đối 
với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 
130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội 
đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT 
ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ 
trưởng. 

01/8/2019 Áp dụng Sở Nội vụ  

88  01/2019/TT-BQP 
Quy định về chế độ báo cáo công tác của 
Ngành thi hành án Quân đội 

25/02/2019 Áp dụng 
BCH Quân 

sự tỉnh 
 

89  02/2019/TT-BQP 
Quy định về hoạt động đo lường trong lĩnh 
vực quân sự, quốc phòng 

25/02/2019 Áp dụng 
BCH Quân 

sự tỉnh 
 

90  03/2019/TT-BQP 
Quy định về công tác quản lý báo chí trong 
Bộ Quốc phòng 

26/02/2019 Áp dụng 
BCH Quân 

sự tỉnh 
 

91  08/2019/TT-BQP  
Quy định về đánh giá, nghiệm thu kết quả 
thực hiện dự án đầu tư phòng thí nghiệm trong 
Bộ Quốc phòng 

05/03/2019 Áp dụng 
Bộ Chỉ huy 
quân sự tỉnh 

 

92  13/2019/TT-BQP  

Quy định, hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao 
mòn, khấu hao tài sản cố định và chế độ báo 
cáo tài sản cố định là tài sản chuyên dùng, tài 
sản phục vụ công tác quản lý tại đơn vị thuộc 
Bộ Quốc phòng và tài sản cố định do Nhà 
nước giao cho doanh nghiệp quản lý không 
tính thành phần vốn nhà nước tại doanh 
nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng 

18/03/2019 Áp dụng 
Bộ Chỉ huy 
quân sự tỉnh 

 

93  15/2019/TT-BQP  
Về quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát của 
Cảnh sát biển Việt Nam 

01/07/2019 Áp dụng 
Bộ Chỉ huy 
quân sự tỉnh 
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94  25/2019/TT-BQP  

Quy định về chế độ bồi dưỡng đối với đối 
tượng trong Quân đội làm nhiệm vụ tiếp công 
dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 
phản ánh 

10/05/2019 Áp dụng 
Bộ Chỉ huy 
quân sự tỉnh 

 

95  26/2019/TT-BQP  
Quy định về chế độ công khai tài sản công tại 
các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng 

15/05/2019 Áp dụng 
Bộ Chỉ huy 
quân sự tỉnh 

 

96  78/2019/TT-BQP  
Quy định về ban hành, quản lý và sử dụng 
biểu mẫu trong xử lý vi phạm hành chính 
thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng 

01/08/2019 Áp dụng 
Bộ Chỉ huy 
quân sự tỉnh 

 

97  79/2019/TT-BQP 

Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với 
đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp 
quân hàm từ ngân sách nhà nước trong cơ 
quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng 

25/07/2019 Áp dụng 
Bộ Chỉ huy 
quân sự tỉnh 

 

98  99/2019/TT-BQP  

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Nghị định số 168/2018/NĐ-CP ngày 28 
tháng 12 năm 2018 của Chính phủ về công tác 
quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa 
phương 

20/8/2019 Áp dụng 
Bộ Chỉ huy 
quân sự tỉnh 

 

99  106/2019/TT-BQP  

Hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối 
với quân nhân, người làm công tác cơ yếu 
hưởng lương như đối với quân nhân đã phục 
viên, xuất ngũ, thôi việc. 

08/9/2019 Áp dụng 
Bộ Chỉ huy 
quân sự tỉnh 

 

100  129/2019/TT-BQP  
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về 
quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng ban hành, liên tịch ban hành 

30/9/2019 Áp dụng 
Bộ Chỉ huy 
quân sự tỉnh 

 

101  01/2019/TT-BTC 

Sửa đổi Thông tư 50/2017/TT-BTC hướng 
dẫn thi hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP 
hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật 
Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi 

16/02/2019 Áp dụng Sở Tài chính  
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102  02/2019/TT-BTC 
Quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài 
chính 

01/3/2019 Áp dụng Sở Tài chính  

103  03/2019/TT-BTC 
Quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức 
chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt 
động sáng kiến 

03/03/2019 Áp dụng Sở Tài chính  

104  04/2019/TT-BTC 
Bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực thuế 
xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ 
Tài chính ban hành 

04/03/2019 Áp dụng Sở Tài chính  

105  05/2019/TT-BTC 
Hướng dẫn kế toán áp dụng cho tổ chức tài 
chính vi mô 

01/04/2019 Áp dụng Sở Tài chính  

106  06/2019/TT-BTC 

Sửa đổi Thông tư 72/2017/TT-BTC quy định 
về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt 
động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban 
quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà 
nước 

15/03/2019 Áp dụng Sở Tài chính  

107  07/2019/TT-BTC 

Sửa đổi Thông tư 72/2015/TT-BTC quy định 
về áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện 
thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan 
đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của 
doanh nghiệp 

28/01/2019 Áp dụng Sở Tài chính  

108  09/2019/TT-BTC 
Sửa đổi Phụ lục của Thông tư 65/2017/TT-
BTC về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu Việt Nam. 

15/02/2019 Áp dụng Sở Tài chính  

109  10/2019/TT-BTC 
Hướng dẫn việc xác định giá trị tài sản là kết 
quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử 
dụng vốn nhà nước. 

20/02/2019 Áp dụng Sở Tài chính  

110  11/2019/TT-BTC 
Sửa đổi Thông tư 204/2014/TT-BTCquy định 
về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên 
ngành thẩm định giá. 

20/02/2019 Áp dụng Sở Tài chính  
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111  12/2019/TT-BTC 
Quy định về chi phí sử dụng ngân quỹ nhà 
nước của ngân sách nhà nước. 

13/03/2019 Áp dụng Sở Tài chính  

112  13/2019/TT-BTC 

Sửa đổi Thông tư 180/2015/TT-BTChướng 
dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ 
thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm 
yết. 

15/03/2019 Áp dụng Sở Tài chính  

113  14/2019/TT-BTC 
quy định về quản lý tài chính thực hiện 
Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai 
đoạn 2016-2020 

01/5/2019 Áp dụng Sở Tài chính  

114  15/2019/TT-BTC 
hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và đánh 
giá hiệu quả hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín 
dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

01/6/2019 Áp dụng Sở Tài chính  

115  16/2019/TT-BTC 

Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí được 
trích để thực hiện chế độ ưu tiên đối với cán 
bộ, công chức, viên chức và người lao động 
của Kiểm toán nhà nước. 

18/03/2019 Áp dụng Sở Tài chính  

116  17/2019/TT-BTC 
Quy định về xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự 
nghiệp Tài chính Việt Nam”. 

21/02/2019 Áp dụng Sở Tài chính  

117  18/2019/TT-BTC 

Bãi bỏ Thông tư 134/2014/TT-BTC hướng 
dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn 
thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị 
nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu 
tư  

20/05/2019 Áp dụng Sở Tài chính  

118  19/2019/TT-BTC 
Bãi bỏ Thông tư 304/2016/TT-BTC về Bảng 
giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy 

10/04/2019 Áp dụng Sở Tài chính  

119  20/2019/TT-BTC  
Sửa đổi Thông tư 301/2016/TT-BTC hướng 
dẫn về lệ phí trước bạ  

01/06/2019 Áp dụng Sở Tài chính  

120  21/2019/TT-BTC  Hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và 
chuyển nhượng vốn nhà nước theo phương 

03/06/2019 Áp dụng Sở Tài chính  
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thức dựng sổ  

121  22/2019/TT-BTC 

Sửa đổi Thông tư 12/2015/TT-BTC hướng 
dẫn Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp 
và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục 
hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt 
động đại lý làm thủ tục hải quan  

01/07/2019 Áp dụng Sở Tài chính  

122  23/2019/TT-BTC  

Sửa đổi Thông tư 218/2016/TT-BTC quy định 
về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực 
an ninh; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ 
bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ 
phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, 
công cụ hỗ trợ  

05/06/2019 Áp dụng Sở Tài chính  

123  24/2019/TT-BTC 
Hướng dẫn Nghị định 04/2019/NĐ-CP quy 
định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô  

06/06/2019 Áp dụng Sở Tài chính  

124  26/2019/TT-BTC  
Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng 
và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải 
cách hành chính nhà nước  

01/07/2019 Áp dụng Sở Tài chính  

125  27/2019/TT-BTC  

Sửa đổi Thông tư 246/2016/TT-BTC quy định 
về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí kiểm tra, đánh giá, cấp giấy chứng 
nhận quốc tế về an ninh tàu biển và Thông tư 
247/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng 
quyền khai thác cảng hàng không, sân bay  

01/07/2019 Áp dụng Sở Tài chính  

126  28/2019/TT-BTC  
Sửa đổi Thông tư 01/2018/TT-BTC quy định 
về quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự 
an toàn giao thông  

15/07/2019 Áp dụng Sở Tài chính  

127  30/2019/TT-BTC  Hướng dẫn đăng ký, lưu ký, niêm yết, giao 
dịch và thanh toán giao dịch công cụ nợ của 

15/07/2019 Áp dụng Sở Tài chính  
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Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo 
lãnh do ngân hàng chính sách phát hành và 
trái phiếu chính quyền địa phương  

128  31/2019/TT-BTC  

Hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và 
việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết 
toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản 
biên chế  

25/07/2019 Áp dụng Sở Tài chính  

129  33/2019/TT-BTC  

Sửa đổi Thông tư 34/2017/TT-BTC quy định 
về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động 
đo đạc và bản đồ và Thông tư 196/2016/TT-
BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng 
thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ  

01/08/2019 Áp dụng Sở Tài chính  

130  34/2019/TT-BTC 

Sửa đổi Thông tư 40/2018/TT-BTC hướng 
dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng 
tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà 
nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 
100% vốn điều lệ thực hiện chuyển đổi thành 
công ty cổ phần  

29/07/2019 Áp dụng Sở Tài chính  

131  35/2019/TT-BTC 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
115/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 10 năm 
2017 hướng dẫn giám sát giao dịch chứng 
khoán trên thị trường chứng khoán và Thông 
tư số 116/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 10 
năm 2017 hướng dẫn công tác giám sát tuân 
thủ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối 
với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của 
Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký 
chứng khoán Việt Nam 

01/8/2019 Biết Sở Tài chính  
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132  36/2019/TT-BTC 
Hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự 
chọn số điện toán 

01/8/2019 Áp dụng Sở Tài chính  

133  38/2019/TT-BTC  

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà 
nước năm 2020, kế hoạch tài chính - ngân 
sách nhà nước 03 năm 2020-2022; kế hoạch 
tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương giai đoạn 2021-2025 

12/8/2019 Áp dụng Sở Tài chính  

134  40/2019/TT-BTC  

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 
152/2016/TT-BTC ngày 17 tháng 10 năm 
2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử 
dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp 
và đào tạo dưới 3 tháng 

01/9/2019 Áp dụng Sở Tài chính  

135  44/2019/TT-BTC 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
292/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cập nhật kiến 
thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và 
người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán và 
Thông tư số 296/2016/TT-BTC ngày 
15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý Giấy 
chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế 
toán. 

01/01/2020 Áp dụng Sở Tài chính  

136  46/2019/TT-BTC  

Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và 
phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức 
lương cơ sở theo Nghị định số 38/2019/NĐ-
CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 và điều chỉnh 
trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ 
việc theo Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 
20 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ 

06/9/2019 Áp dụng Sở Tài chính  

137  47/2019/TT-BTC  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, 

20/9/2019 Áp dụng Sở Tài chính  
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lệ phí đăng ký doanh nghiệp 

138  48/2019/TT-BTC 

Hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản 
dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các 
khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành 
sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây 
dựng tại doanh nghiệp 

10/10/2019 Áp dụng Sở Tài chính  

139  49/2019/TT-BTC  
Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân 
sách nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân 
lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

23/9/2019 Áp dụng Sở Tài chính  

140  50/2019/TT-BTC 
Bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của 
doanh nghiệp nhà nước có chức năng mua, 
bán, xử lý nợ 

01/10/2019 Áp dụng Sở Tài chính  

141  51/2019/TT-BTC 

Hướng dẫn xây dựng dự toán, thanh quyết 
toán kinh phí biên soạn, thẩm định tài liệu 
giáo dục của địa phương thực hiện chương 
trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 

30/9/2019 Áp dụng Sở Tài chính  

142  52/2019/TT-BTC 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
217/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 
2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của 
cá nhân; Thông tư số 258/2016/TT-BTC ngày 
11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế 
phòng cháy và chữa cháy 

01/10/2019 Áp dụng Sở Tài chính  

143  53/2019/TT-BTC 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
148/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 10 năm 
2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

05/10/2019 Áp dụng Sở Tài chính  
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phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ 
công nghiệp 

144  56/2019/TT-BTC 

Sửa đổi Thông tư 49/2015/TT-BTC quy định 
về thủ tục hải quan đối với, thư, gói, kiện 
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch 
vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định 
và Thông tư 191/2015/TT-BTC quy định về 
thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển 
phát nhanh quốc tế 

15/10/2019 Áp dụng Sở Tài chính  

145  57/2019/TT-BTC 
Hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo 
lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

15/10/2019 Áp dụng Sở Tài chính  

146  58/2019/TT-BTC  
Quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của 
Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại 

01/11/2019 Áp dụng Sở Tài chính  

147  59/2019/TT-BTC  
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý 
lệ phí cấp Căn cước công dân 

16/10/2019 Áp dụng Sở Tài chính  

148  60/2019/TT-BTC 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
39/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về trị 
giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu. 

15/10/2019 Áp dụng Sở Tài chính  

149  61/2019/TT-BTC  

Hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng 
Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương theo 
quy định tại Quyết định số 04/2019/QĐ-TTg 
ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử 
dụng Quỹ phòng, chống tội phạm 

21/9/2019 Áp dụng Sở Tài chính  

150  62/2019/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ 

21/10/2019 Áp dụng Sở Tài chính  
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trưởng Bộ Tài chính quy định về xác định 
xuất xứ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu 

151  63/2019/TT-BTC 

Hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý, sử 
dụng phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính 
trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ sự nghiệp 
công bảo đảm an toàn hàng hải 

01/01/2020 Áp dụng Sở Tài chính  

152  
01/2019/TT-

BTNMT 

Quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy 
định của Thông tư 08/2018/TT-BTNMT và 
09/2018/TT-BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về môi trường 

08/03/2019 Áp dụng Sở TNMT  

153  
02/2019/TT-

BTNMT 

Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, 
thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác 
thành lập bản đồ phần đất liền thành phố Hải 
Phòng 

08/03/2019 Biết Sở TNMT  

154  
03/2019/TT-

BTNMT 

Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, 
thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác 
thành lập bản đồ tỉnh Vĩnh Phúc 

13/6/2019 Biết Sở TNMT  

155  
04/2019/TT-

BTNMT 

Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, 
thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác 
thành lập bản đồ tỉnh Thái Bình 

15/7/2019 Biết Sở TNMT  

156  
05/2019/TT-

BTNMT 

Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, 
Thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác 
thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Nam Định 

14/8/2019 Biết Sở TNMT  

157  
06/2019/TT-

BTNMT 

Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, 
thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác 
thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Ninh Bình 

14/8/2019 Biết Sở TNMT  

158  
07/2019/TT-

BTNMT 
Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật Đo 
khống chế ảnh viễn thám 

20/8/2019 Áp dụng Sở TNMT  

159  08/2019/TT- Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thành 20/8/2019 Áp dụng Sở TNMT  
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BTNMT lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 
1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000. 

160  
09/2019/TT-

BTNMT 
Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật Công 
bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia 

20/8/2019 Áp dụng Sở TNMT  

161  
10/2019/TT-

BTNMT 

Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, 
thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác 
thành lập bản đồ tỉnh Hưng Yên 

23/8/2019 Biết Sở TNMT  

162  
11/2019/TT-

BTNMT 

Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, 
thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác 
thành lập bản đồ tỉnh Hải Dương 

10/9/2019 Biết Sở TNMT  

163  
12/2019/TT-

BTNMT 
Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật vận 
hành trạm thu dữ liệu viễn thám 

20/9/2019 Biết Sở TNMT  

164  
14/2019/TT-

BTNMT 

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc 
trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ 
lệ 1:500, 1:1.000 và bản đồ địa hình quốc gia 
tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000. 

01/10/2019 Áp dụng Sở TNMT  

165  
15/2019/TT-

BTNMT 

Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội 
đồng thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép 
tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích 
thương mại, phát triển sản phẩm thương mại 

28/10/2019 Áp dụng Sở TNMT  

166  01/2019/TT-BTP 
Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký biện 
pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển 

03/03/2019 Biết  Sở Tư pháp  

167  02/2019/TT-BTP 
Quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt 
buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư 

15/03/2019 Áp dụng  Sở Tư pháp  

168  03/2019/TT-BTP 
Quy định về hoạt động thống kê của Ngành 
Tư pháp 

20/03/2019 Áp dụng  Sở Tư pháp  

169  04/2019/TT-BTP 
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành trong lĩnh 
vực quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng 

01/8/2019 Áp dụng  Sở Tư pháp  
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170  01/2019/TT-BTTTT 
Quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc 
và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền 
thông 

05/03/2019 Áp dụng Sở TTTT  

171  02/2019/TT-BTTTT 
Hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối 
ngoại của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ 

08/03/2019 Biết Sở TTTT  

172  03/2019/TT-BTTTT 
Quy định về việc đăng phát thông tin đối 
ngoại trên báo chí  

21/6/2019 Áp dụng Sở TT&TT  

173  04/2019/TT-BTTTT 

Quy định về việc liên thông giữa Tổ chức 
cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc 
gia và Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực 
chữ ký số chuyên dùng Chính phủ 

01/9/2019 Áp dụng Sở TT&TT  

174  05/2019/TT-BTTTT 
Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có 
khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm 
quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 

01/9/2019 Áp dụng Sở TT&TT  

175  06/2019/TT-BTTTT 
Sửa đổi Thông tư 24/2015/TT-BTTTT quy 
định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet 

15/9/2019 Áp dụng Sở TT&TT  

176  07/2019/TT-BTTTT 
Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 
lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông 
cố định mặt đất 

01/03/2020 Áp dụng Sở TT&TT  

177  08/2019/TT-BTTTT 
Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 
lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố 
định mặt đất 

01/03/2020 Áp dụng Sở TT&TT  

178  09/2019/TT-BTTTT 
Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 
lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng 
viễn thông di động mặt đất 

01/03/2020 Áp dụng Sở TT&TT  

179  
01/2019/TT-
BVHTTDL 

Quy định về đánh giá phong trào thể dục, thể 
thao quần chúng 

05/03/2019 Áp dụng 
Sở 

VHTTDL 
 

180  02/2019/TT- Quy định quy trình giám định tư pháp về 01/9/2019 Áp dụng Sở  
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BVHTTDL quyền tác giả, quyền liên quan. VHTTDL 

181  
03/2019/TT-
BVHTTDL 

Quy định quy trình giám định tư pháp đối với 
di vật, cổ vật 

01/9/2019 Áp dụng 
Sở 

VHTTDL 
 

182  
04/2019/TT-
BVHTTDL 

Ban hành Danh mục hoạt động thể thao bắt 
buộc có người hướng dẫn tập luyện, Danh 
mục hoạt động thể thao mạo hiểm 

01/9/2019 Áp dụng 
Sở 

VHTTDL 
 

183  
06/2019/TT-
BVHTTDL 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Hội đồng thẩm định nội dung triển lãm 

25/9/2019 Áp dụng 
Sở 

VHTTDL 
 

184  
07/2019/TT-
BVHTTDL 

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng 
ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

15/10/2019 Áp dụng 
Sở 

VHTTDL 
 

185  
08/2019/TT-
BVHTTDL 

Quy định quy trình giám định tư pháp đối với 
sản phẩm văn hóa 

15/11/2019 Áp dụng 
Sở 

VHTTDL 
 

186  
09/2019/TT-
BVHTTDL 

Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, 
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch 
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương 

25/10/2019 Áp dụng 
Sở 

VHTTDL 
 

187  01/2019/TT-BYT 
Quy định về thực hiện điều trị nội trú ban 
ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ 
truyền 

01/03/2019 Áp dụng Sở Y tế  

188  02/2019/TT-BYT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị 
giới hạn tiếp xúc cho phép 05 yếu tố bụi tại 
nơi làm việc 

21/03/2019 Áp dụng Sở Y tế  

189  03/2019/TT-BYT  
Về Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp 
ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng 
cung cấp  

01/06/2019 Áp dụng Sở Y tế  

190  04/2019/TT-BYT  
Quy định về phân cấp thẩm quyền cấp, điều 
chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện 
xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV 

30/05/2019 Áp dụng Sở Y tế  
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dương tính và đình chỉ hoạt động xét nghiệm 
khẳng định các trường hợp HIV dương tính 

191  05/2019/TT-BYT  

Bãi bỏ Thông tư 31/2017/TT-BYT về Danh 
mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất 
an toàn thuộc phạm vi được phân công quản 
lý của Bộ Y tế 

01/06/2019 Áp dụng Sở Y tế  

192  06/2019/TT-BYT  

Quy định về cơ quan, tổ chức thực hiện, nội 
dung, thời gian đào tạo để cấp chứng chỉ đào 
tạo nghiệp vụ giám định pháp y, pháp y tâm 
thần  

01/06/2019 Áp dụng Sở Y tế  

193  08/2019/TT-BYT  
Hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy 
móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế 

01/08/2019 Áp dụng Sở Y tế  

194  09/2019/TT-BYT  

Hướng dẫn thẩm định điều kiện ký hợp đồng 
khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu, 
chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sáng và một 
số trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí 
trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế 

01/08/2019 Áp dụng Sở Y tế  

195  10/2019/TT-BYT  
ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Giá 
trị giới hạn tiếp xúc cho phép 50 yếu tố hóa 
học tại nơi làm việc 

09/12/2019 Áp dụng Sở Y tế  

196  11/2019/TT-BYT  
Quy định về bồi dưỡng phương pháp dạy - 
học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành 
trong đào tạo khối ngành sức khỏe  

01/08/2019 Áp dụng Sở Y tế  

197  12/2019/TT-BYT  
Bãi bỏ một số văn ban quy phạm pháp luật 
trong lĩnh vực y tế Bộ trưởng Bộ Y tế ban 
hành, liên tịch ban hành 

01/9/2019 Áp dụng Sở Y tế  

198  13/2019/TT-BYT  

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
39/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 
của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất 
giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y 

20/8/2019 Áp dụng Sở Y tế  
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tế giữa các bệnh viện cùng hạng trong toàn 
quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán 
chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế 
trong một số trường hợp 

199  14/2019/TT-BYT  

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 
của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa 
khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 
không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo 
hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, 
thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh 
trong một số trường hợp 

20/8/2019 Áp dụng Sở Y tế  

200  15/2019/TT-BYT  
Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y 
tế công lập 

01/10/2019 Áp dụng Sở Y tế  

201  16/2019/TT-BYT  
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với 
vitamin A để bổ sung vào dầu thực vật. 

20/01/2020 Áp dụng Sở Y tế  

202  17/2019/TT-BYT  
Hướng dẫn giám sát và đáp ứng với bệnh, 
dịch bệnh truyền nhiễm 

01/9/2019 Áp dụng Sở Y tế  

203  18/2019/TT-BYT  
Hướng dẫn Thực hành sản xuất tốt (GMP) 
trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ 
sức khỏe 

17/7/2019 Áp dụng Sở Y tế  

204  19/2019/TT-BYT  
Quy định về thực hành tốt nuôi trồng, thu hái 
dược liệu và các nguyên tắc, tiêu chuẩn khai 
thác dược liệu tự nhiên 

27/9/2019 Áp dụng Sở Y tế  

205  21/2019/TT-BYT  
Hướng dẫn thí điểm về hoạt động y học gia 
đình 

15/10/2019 Áp dụng Sở Y tế  

206  22/2019/TT-BYT  
Quy định về tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể 
sử dụng trong giám định pháp y, giám định 
pháp y tâm thần 

01/11/2019 Áp dụng Sở Y tế  
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207  23/2019/TT-BYT  
Ban hành quy trình giám định pháp y tâm thần 
và biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y 
tâm thần 

01/11/2019 Áp dụng Sở Y tế  

208  24/2019/TT-BYT  
Quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực 
phẩm 

16/10/2019 Áp dụng Sở Y tế  

209  25/2019/TT-BYT  
Quy định việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm 
thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế 

16/10/2019 Áp dụng Sở Y tế  

210  25/2019/TT-BYT  Quy định về Danh mục thuốc hiếm 15/10/2019 Áp dụng Sở Y tế  

211  01/2019/TT-NHNN 
Sửa đổi Thông tư 30/2015/TT-NHNN quy 
định về cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động 
của tổ chức tín dụng phi ngân hàng 

20/03/2019 Áp dụng NHNN tỉnh  

212  02/2019/TT-NHNN 
Sửa đổi Thông tư 23/2014/TT-NHNNhướng 
dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán 
tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán 

28/02/2019 Áp dụng NHNN tỉnh  

213  03/2019/TT-NHNN 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
32/2013/TT-NHNN ngày 26 tháng 12 năm 
2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam hướng dẫn thực hiện quy định hạn 
chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam 

20/03/2019 Áp dụng NHNN tỉnh  

214  04/2019/TT-NHNN 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
24/2013/TT-NHNN ngày 02 tháng 12 năm 
2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam quy định về phân loại tài sản có và 
cam kết ngoại bảng của Ngân hàng Phát triển 
Việt Nam 

28/02/2019 Biết NHNN tỉnh  

215  05/2019/TT-NHNN 
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do 
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
ban hành, liên tịch ban hành 

09/8/2019 Áp dụng NHNN tỉnh  



 37

216  07/2019/TT-NHNN 
Quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn 
trong hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt 
Nam 

01/01/2020 Áp dụng NHNN tỉnh  

217  08/2019/TT-NHNN 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
03/2015/TT-NHNN ngày 20 tháng 3 năm 
2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số điều 
của Nghị định số 26/2014/NĐ-CP ngày 07 
tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về tổ chức 
và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành 
Ngân hàng (sau đây gọi tắt là Thông tư số 
03/2015/TT-NHNN) 

19/8/2019 Áp dụng NHNN tỉnh  

218  09/2019/TT-NHNN 
Quy định về chế độ báo cáo định kỳ của Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam 

16/9/2019 Áp dụng NHNN tỉnh  

219  10/2019/TT-NHNN 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
36/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 
2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam ban hành quy định về trình tự, thủ 
tục thanh tra chuyên ngành Ngân hàng 

15/9/2019 Áp dụng NHNN tỉnh  

220  11/2019/TT-NHNN 
Quy định về kiểm soát đặc biệt đối với tổ 
chức tín dụng 

01/10/2019 Áp dụng NHNN tỉnh  

221  12/2019/TT-NHNN 
Quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn 
nghiệp vụ và cách xếp lương các ngạch công 
chức ngành Ngân hàng 

01/01/2020 Áp dụng NHNN tỉnh  

222  13/2019/TT-NHNN 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông 
tư có liên quan đến việc cấp giấy phép, tổ 
chức và hoạt động của tổ chức tín dụng, chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài. 

05/10/2019 Áp dụng NHNN tỉnh  

223  14/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư 
có quy định về chế độ báo cáo định kỳ của 

15/10/2019 Áp dụng NHNN tỉnh  
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Ngân hàng Nhà nước 

224  07/2019/TT-BCA 
Quy định về các biểu mẫu sử dụng để xử phạt 
vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của 
Công an nhân dân  

20/03/2019 Áp dụng Công an tỉnh  

225  08/2019/TT-BCA 
Về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả 
năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản 
lý của Bộ Công an 

26/03/2019 Áp dụng Công an tỉnh  

226  21/2019/TT-BCA 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
16/2018/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2018 
của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết 
một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, 
vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 

03/9/2019 Áp dụng Công an tỉnh  

227  01/2019/TT-VPCP  

Sửa đổi điểm đ khoản 2 Điều 11 Thông tư 
01/2017/TT-VPCP hướng dẫn thực hiện quy 
định về Công báo tại Nghị định 34/2016/NĐ-
CP hướng dẫn Luật ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật 

04/06/2019 Áp dụng 
Văn phòng 
UBND tỉnh 

 

228  
01/2019/TT-

BKHCN 
Quy định về bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ 15/07/2019 Áp dụng Sở KHCN  

229  
02/2019/TT-

BKHCN 

Ban hành Danh mục công nghệ hỗ trợ doanh 
nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng 
nông nghiệp công nghệ cao 

15/7/2019 Áp dụng Sở KHCN  

230  
04/2019/TT-

BKHCN 
Quy định sử dụng hóa chất để thực hiện thí 
nghiệm, nghiên cứu khoa học 

15/9/2019 Áp dụng Sở KHCN  

231  
05/2019/TT-

BKHCN 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Nghị định số 43/2017 NĐ-CP ngày 14 tháng 4 
năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa 

01/01/2021 Áp dụng Sở KHCN  

232  01/2019/TT-UBDT Quy định về chế độ báo cáo công tác dân tộc 15/7/2019 Áp dụng Ban Dân tộc  
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233  
01/2019/TT-

BGDĐT 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 
2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
ban hành Quy định về việc xác định chỉ tiêu 
tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các 
ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc 
sĩ, tiến sĩ.  

12/4/2019 Áp dụng Sở GDĐT  

234  
02/2019/TT-

BGDĐT 

 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế 
tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh 
cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ 
chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 
05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 
2017; đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 
07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 
2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

15/4/2019 Áp dụng Sở GDĐT  

235  
03/2019/TT-

BGDĐT 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi 
trung học phổ thông quốc gia và xét công 
nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành 
kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT 
ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo được sửa đổi, bổ sung 
bởi Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28 
tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo  

03/5/2019 Áp dụng Sở GDĐT  

236  
04/2019/TT-

BGDĐT 

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của 
Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng 
Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo 
sư cơ sở  

13/5/2019 Biết Sở GDĐT  

237  
05/2019/TT-

BGDĐT 

Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu 
lớp 1  21/5/2019 Áp dụng Sở GDĐT  

238  06/2019/TT-
 Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo 
dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở 

28/5/2019 Áp dụng Sở GDĐT  
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BGDĐT giáo dục thường xuyên  

239  
07/2019/TT-

BGDĐT 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp và xếp lương nhân viên giáo vụ trong 
trường phổ thông dân tộc nội trú; trường trung 
học phổ thông chuyên; trường dự bị đại học 
và trường dành cho người khuyết tật công lập 

17/6/2019 Áp dụng Sở GDĐT  

240  
08/2019/TT-

BGDĐT 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp và xếp lương nhân viên thiết bị, thí 
nghiệm trong các trường trung học và trường 
chuyên biệt công lập 

17/6/2019 Áp dụng Sở GDĐT  

241  
09/2019/TT-

BGDĐT 

Bãi bỏ Thông tư số 31/2018/TT-BGDĐT 
ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo quy định thời gian tập sự 
theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng 
viên trong các cơ sở giáo dục công lập.  

29/6/2019 Áp dụng Sở GDĐT  

242  
10/2019/TT-

BGDĐT 

Quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, 
phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo thuộc 
Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành 
phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố 
trực thuộc Trung ương 

30/9/2019 Áp dụng Sở GDĐT  

243  
11/2019/TT-

BGDĐT 

Ban hành chương trình bồi dưỡng thường 
xuyên cán bộ quản lý cơ sở mầm non. 12/10/2019 Áp dụng Sở GDĐT  

244  
12/2019/TT-

BGDĐT 

Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường 
xuyên giáo viên mầm non 12/10/2019 Áp dụng Sở GDĐT  

245  
13/2019/TT-

BGDĐT 

Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, 
Phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo thuộc ủy 
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương 

24/10/2019 Áp dụng Sở GDĐT  

246  01/2019/TT-BXD 
Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản 
quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây 15/8/2019 Áp dụng 

Sở Xây 
dựng 
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dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành 

247  02/2019/TT-BXD 

Hướng dẫn chi tiết về chế độ báo cáo định kỳ; 
sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của các 
Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định 
kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 
Xây dựng 

15/8/2019 Áp dụng 
Sở Xây 
dựng 

 

248  03/2019/TT-BXD 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng quy định về quản lý an 
toàn lao động trong thi công xây dựng công 
trình. 

15/9/2019 Áp dụng 
Sở Xây 
dựng 

 

249  04/2019/TT-BXD 

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông 
tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 
2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định 
chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng 
và bảo trì công trình xây dựng 

01/10/2019 Áp dụng 
Sở Xây 
dựng 

 

Tổng: 344 văn bản 
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